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BÁO CÁO 

Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng theo  

Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội về 

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV 
----------------------- 

 

 

Ngày 29/6/2024, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 142/2024/QH15 

về Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Tại khoản 15 Nghị quyết quy định: Giảm 

2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ 

quy định tại điểm a, mục 1.1, khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 

của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 

31/12/2024.  

Ngày 30/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2024/NĐ-CP 

quy định chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 

29/6/2024 của Quốc hội. Trong đó, quy định cụ thể về các nhóm hàng hóa, dịch 

vụ không được giảm thuế GTGT theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 

72/2024/NĐ-CP. Phụ lục được xây dựng trên cơ sở Danh mục Hệ thống ngành 

sản phẩm Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 

01/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 

31/12/2024. 

Việc thực hiện kịp thời giải pháp giảm thuế GTGT cùng với các giải pháp 

về thuế, phí và lệ phí khác trong năm 2024 đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho 

doanh nghiệp và người dân, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tác 

động tích cực đến nhiều mặt kinh tế - xã hội. Cụ thể như sau: 

I. TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIẢM THUẾ 

GTGT 

1. Kết quả đạt được 

Dịch Covid-19 xảy ra đã gây hậu quả nặng nề và kéo dài, tác động đến 

mọi mặt của đời sống, kinh tế - xã hội, cùng với sự biến đổi khí hậu, thiên tai, 

bão lũ đã làm cho nền kinh tế - xã hội nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn 

thách thức lớn, hầu hết các ngành, lĩnh vực đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Trong giai đoạn 2020-2023, các giải pháp chính sách tài chính để tháo gỡ khó 

khăn cho sản xuất kinh doanh đã được ban hành với tổng trị giá của các giải 

pháp miễn, giảm, gia hạn các loại thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất (thuế thu nhập 
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doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế 

nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường, phí, lệ phí và tiền thuê đất) đã lên đến 

khoảng 700 nghìn tỷ đồng và đã, đang được thực hiện cho đến hết năm 2024 là 

khoảng 191 nghìn tỷ đồng.  

Việc tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về chính sách 

tài chính thời gian qua đã có tác động tích cực trong việc hỗ trợ doanh nghiệp và 

người dân ổn định sản xuất kinh doanh, đời sống của người dân được trở lại 

bình thường, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy 

phục hồi và tăng trưởng kinh tế. 

Trong giai đoạn 2022-2024, Quốc hội đã quyết nghị giảm 2% thuế suất 

thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 

thuế GTGT 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, 

công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, 

kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai 

khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, 

sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt tại các Nghị quyết số 

43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương 

trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 

24/6/2023 về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 110/2023/QH15 

ngày 29/11/2023 về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 

142/2024/QH15 ngày 29/6/2024 về Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV. Giải pháp 

giảm thuế GTGT cùng với các giải pháp hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí khác đang tạo 

điều kiện rất lớn giúp doanh nghiệp giảm được chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, 

tăng khả năng kích cầu. 

Năm 2022, việc thực hiện chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 

43/2022/QH15 đã hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân tổng cộng khoảng 51,4 

nghìn tỷ đồng, đã góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa tăng cao, tổng mức bán lẻ 

hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2022 tăng 19,8% so với năm 

2021.  

Năm 2023, việc giảm thuế GTGT 2% theo Nghị quyết số 101/2023/QH15  

trong 6 tháng cuối năm 2023 đã hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân tổng 

cộng khoảng 23,4 nghìn tỷ đồng. Tính chung năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng 

hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,6% so với năm 2022.  

Năm 2024, số thuế GTGT được giảm theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 

và Nghị quyết số 142/2024/QH15 ước khoảng 49 nghìn tỷ đồng.  

Theo thông tin về diễn biến kinh tế - xã hội thời gian qua tại Báo cáo tình 

hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, dự kiến Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 của Chính phủ và Báo cáo thống kê tình 

hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho 

thấy nhiều điểm tích cực:  
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Tình hình kinh tế - xã hội tháng sau tích cực hơn tháng trước, quý sau cao 

hơn quý trước1, 9 tháng đạt nhiều kết quả quan trọng, cao hơn cùng kỳ trên hầu 

hết các lĩnh vực. Ước cả năm có 14/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch (chỉ tiêu 

GDP bình quân đầu người sẽ đạt nếu GDP tăng trưởng trên 7%).  

Tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 6,82%; ước cả năm đạt 6,8 - 7%, cao hơn 

mục tiêu Quốc hội giao (6 - 6,5%), thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao 

trong khu vực và thế giới, được nhiều tổ chức quốc tế lớn, có uy tín đánh giá 

cao. 

Tính chung 10 tháng năm 2024: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 

dịch vụ tiêu dùng ước đạt 5.246,2 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 

trước; Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,78% so với cùng kỳ năm trước; lạm 

phát cơ bản tăng 2,69%. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 

647,87 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 

14,9%; nhập khẩu tăng 16,8%2. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 23,31 tỷ 

USD. Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) đạt 1.654,2 nghìn tỷ đồng, bằng 

97,2% dự toán năm và tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. 

2. Tồn tại, hạn chế  

Để kịp thời hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 142/2024/QH15, Chính 

phủ đã ban hành Nghị định số 72/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 quy định chính 

sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29/6/2024 của 

Quốc hội (Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024) để triển khai thực 

hiện. Đồng thời, Tổng cục Thuế đã có công điện số 03/CĐ-TCT ngày 30/6/2024 

chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai 

chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 142/2024/QH15. Tổng cục Hải 

quan có công văn số 3160/TCHQ-TXNK ngày 01/7/2024 hướng dẫn Cục Hải 

quan các tỉnh, thành phố thực hiện việc giảm thuế GTGT theo Nghị định số 

72/2024/NĐ-CP và hướng dẫn khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS. 

Chính sách giảm 2% thuế suất thuế GTGT không áp dụng cho tất cả hàng 

hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% mà có loại 

trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ được nêu tên cụ thể tại Nghị quyết số 

43/2022/QH15. Tại Nghị định số 72/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính 

phủ đã quy định chi tiết danh mục các hàng hóa, dịch vụ không được áp dụng 

chính sách giảm 2% thuế suất thuế GTGT theo các Nghị quyết của Quốc hội. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn phát sinh một số vướng mắc về việc 

xác định: một số hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT; một số hàng 

hoá, dịch vụ được giảm thuế GTGT; việc áp dụng giảm thuế GTGT chưa được 

thống nhất tại khâu nhập khẩu và sản xuất, tiêu dùng đối với một số hàng hoá, 

dịch vụ… do tính chất đa dạng, đa chức năng của các hàng hóa hiện nay; nhiều 

trường hợp hàng hóa đồng nhất về tên gọi, chức năng nhưng khác biệt về thành 

                                         
1 Trong đó, GDP Quý I tăng 5,87%, Quý II tăng 7,09%, Quý III tăng 7,4%. 
2 Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa mười tháng năm 2023 đạt 559,3 tỷ USD, giảm 10,8% so với cùng 

kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu đạt 292 tỷ USD, giảm 6,8%; nhập khẩu đạt 267,3 tỷ USD, giảm 14,8%. 
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phần, cấu tạo, cơ chế hoạt động nên phải áp dụng chính sách thuế khác nhau 

nhưng không đủ cơ sở xác định tại khâu kiểm tra hồ sơ hải quan, dẫn tới cơ quan 

hải quan và người khai hải quan gặp nhiều khó khăn trong việc áp dụng chính 

sách thuế. 

Danh mục hàng hóa bị loại trừ không được áp dụng chính sách giảm thuế 

GTGT 2% ban hành kèm theo các Nghị định số 15/2022/NĐ-CP, Nghị định số 

44/2023/NĐ-CP, Nghị định số 94/2023/NĐ-CP, Nghị định số 72/2024/NĐ-CP 

được quy định theo Danh mục và nội dung Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam 

ban hành kèm theo Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ, hàng hóa thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin theo pháp luật về 

công nghệ thông tin không phải theo tính chất, mục đích sử dụng của hàng hóa 

thuộc đối tượng không được giảm thuế GTGT nên đã dẫn đến khó khăn cho cả 

cơ quan thực thi (Hải quan, Thuế) và doanh nghiệp, dẫn đến có sự không thống 

nhất trong thực hiện. 

II. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP  

Theo thông tin về diễn biến kinh tế - xã hội thời gian qua tại Báo cáo tình 

hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, dự kiến Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 của Chính phủ và Báo cáo thống kê tình 

hình kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho 

thấy nhiều điểm tích cực từ: Tốc độ tăng trưởng GDP; Chỉ số giá tiêu dùng 

(CPI); Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa; Tổng thu NSNN.  

Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, nước ta còn những hạn chế, 

bất cập và tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Ổn định kinh tế vĩ mô còn 

tiềm ẩn rủi ro. Hoạt động sản xuất, kinh doanh còn gặp khó khăn; chi phí sản 

xuất còn cao; sức mua trong nước có dấu hiệu tăng chậm lại. Tổng cầu tiêu dùng 

trong nước được xem là một động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh 

tế. Do vậy, cần tiếp tục có giải pháp về chính sách tài chính để thúc đẩy tổng cầu 

tiêu dùng trong nước. 

 Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được của giải pháp giảm thuế GTGT 2% 

theo Nghị quyết số 142/2024/QH15, Bộ Tài chính xin trình Chính phủ: 

Giảm 2% thuế suất thuế GTGT, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch 

vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch 

vụ sau: Viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng 

khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản xuất kim loại và sản xuất sản 

phẩm từ kim loại đúc sẵn, ngành khai khoáng (không kể khai thác than), sản 

xuất than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất, các sản 

phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 

2025 (giữ nguyên nhóm hàng hóa, dịch vụ như đã được quy định tại Nghị quyết 

số 43/2022/QH15, Nghị quyết số 101/2023/QH15, Nghị quyết số 

110/2023/QH15 và Nghị quyết số 142/2024/QH15). 

 - Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 30/6/2025. 
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  Trên đây là Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện giảm thuế 

GTGT theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29/6/2024 của Quốc hội về Kỳ 

họp thứ 7, Quốc hội khoá XV./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);  

- Lưu: VT, CST (GTGT). 
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